ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ỨNG DỤNG MATLAB SIMULINK TRONG BÀI TOÁN KỸ THUẬT
(Chương trình đào tạo theo tín chỉ)

1. Tên học phần
· Tiếng Việt:  ỨNG DỤNG MATLAB SIMULINK TRONG BÀI TOÁN KỸ THUẬT 
· Tiếng Anh:  Technology and engineering applications of matlab simulink
2. Mã môn học:  7090237
3. Số tín chỉ:  2
4. Phân bố thời gian:
Học phần lý thuyết
a. Tổng số tiết học phần: 2TCx15+2TCx3 = 36 tiết 
b. Số tiết lý thuyết: 10 tiết
c. Số tiết thực hành, bài tập: 20 tiết
d. Trao đổi, thảo luận: 6 tiết
5. Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp Mỏ - Dầu khí
6. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động I+BTL (4090202), Kỹ thuật lập trình (4090204)
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
 Các bài toán kỹ thuật với Matlab, Simulink, lập chương trình trên Matlab, kỹ thuật mô phỏng 
8. Mục tiêu học phần: 
· Kiến thức: Sinh viên sử dụng phần mềm Matlab và Simulink trong xây dựng mô hình và mô phỏng các đối tượng trong công nghiệp 
· Kỹ năng: Xây dựng mô hình, thiết kế bộ điều khiển và mô phỏng cho một số đối tượng trong công nghiệp.
· Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà. 
9. Phương pháp đánh giá học phần: Trong quá trình dạy, liên tục kiểm tra miệng trong các giờ giảng để sinh viên ôn tập bài cũ và tiếp thu bài mới; kiểm tra giữa kỳ và làm tiểu luận. Đánh giá điểm học phần theo quy định tại Quy chế hiện hành của trường Đại học Mỏ - Địa chất, cụ thể:
Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C
Trong đó:	A là điểm thi kết thúc học phần
			B = (b1 + b2 + b3)/3
Trong đó: b1 là điểm kiểm tra thường xuyên, b2 là điểm kiểm tra giữa kỳ, b3 là điểm tiểu luận (bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm)
C = (c1 + c2)/2
Trong đó: c1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận cho theo thang điểm 10; c2 là điểm chuyên cần được xác định như sau:
	- Đi học đầy đủ: c2 = 10
	- Bỏ học 2% số giờ quy định bị trừ đi 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 = 0.
	- Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
B và C là các giá trị trung bình cộng của các điểm thành phần. Trường hợp thi lần 2 thì lấy kết quả thi lần 2 để thay điểm thi kết thúc học phần lần 1. Trường hợp học lại, các điểm thành phần phải xác định lại từ đầu.
Các điểm thành phần A, b1, b2, b3…, c1, c2 và điểm đánh giá học phần đều cho theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.
10. Đối tượng học: Sinh viên từ năm thứ 3 sau khi đã hoàn thành các môn điều kiện.
11. Chi tiết môn học:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MATLAB SIMULINK 
1.1 Khái quát 
1.2 Khái niệm tín hiệu mô phỏng (liên tục – gián đoạn, analog – discrete)
1.3 Cấu trúc cơ sở của hệ thống ĐKS
1.4 Các phép toán học trên Matlab
a. Tổng số tiết của chương: 13 tiết
b. Tổng số tiết lý thuyết: 3 tiết
c. Số tiết thực hành, bài tập: 8 tiết
d. Trao đổi, thảo luận: 2 tiết
CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH VỚI MATLAB 
2.1 Cấu trúc lập trình
2.2 Tập lệnh
2.3 Giao diện trên GUI
2.4 Liên kết chương trình với Simulink
a. Tổng số tiết của chương: 15 tiết
b. Tổng số tiết lý thuyết: 5 tiết
c. Số tiết thực hành, bài tập: 8 tiết
d. Trao đổi, thảo luận: 2tiết
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỚI MATLAB 
3.1 TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN
3.2 BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
3.3 KẾT NỐI VỚI NGOẠI VI
a. Tổng số tiết của chương: 8 tiết
b. Tổng số tiết lý thuyết: 2 tiết
c. Số tiết thực hành, bài tập: 4 tiết
d. Trao đổi, thảo luận: 2 tiết

12. Tài liệu học tập
[1]. Franklin G.F., Powell J.D., Workman M.L.: Digital Control of Dynamic Systems. Addison-Wesley, 2nd 1994
[2]. Quang Ng.Ph.: MATLAB & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tái bản lần thứ 3, 2004
[3]. Numerical Methods in Engineering with MATLAB Jann Kiusalaas-Cambridge University Press 2005
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